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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Bản án số: 153/2024/HS-PT 

Ngày: 05 - 6 - 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Huỳnh Văn Phú. 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Hữu Thịnh; 

 Bà Võ Thị Minh Phượng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Thái Ngọc Nhật - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: Bà 

Đào Thị Việt Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 105/2024/HS-PT ngày 22 tháng 4 năm 

2024 đối với bị cáo Nguyễn Thế L. Do có kháng cáo của bị cáo và kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với Bản án hình sự sơ thẩm 

số: 05/2024/HS-ST ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh 

Quảng Nam. 

Bị cáo có kháng cáo, bị kháng nghị: Nguyễn Thế L sinh ngày 25 tháng 10 

năm 1997, tại huyện Q, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: thôn Phước Đức, xã Quế Châu, 

huyện Q, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: thợ cơ khí; trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ánh 

Minh và bà Lê Thị Dương; bị cáo chưa có vợ; có 01 con sinh năm 2022; tiền án, tiền 

sự: không.  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ ngày 18/7/2023, bị cáo điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 

43K8-0185 từ nhà của bị cáo đến nhà nghỉ Hoàng Thành, thuộc thôn Phước Thành, 

xã Quế Thuận, huyện Q để thuê phòng nghỉ và massage. Bị cáo gặp bà Thuỷ (là chủ 

nhà nghỉ), yêu cầu một nhân viên phục vụ. Bị cáo và bà Thuỷ không thống nhất trong 

việc thuê phòng và nhân viên phục vụ nên hai bên xảy ra cãi nhau. Bị cáo bực tức và 

nhớ ở nhà của mình có một khẩu súng săn (súng dài 74cm được mua qua mạng với 

giá 7.000.000 đồng vào năm 2022) nên điều khiển xe mô tô về nhà tại thôn Phước 

Đức, xã Quế Châu, huyện Q lấy khẩu súng săn và 04 viên đạn bỏ vào túi quần. Bị cáo 

quay lại nhà nghỉ Hoàng Thành để bắn bà Thuỷ. Bị cáo điều khiển xe mô tô đến gần 

nhà nghỉ, dựng xe mô tô bên kia đường, lấy ra một viên đạn, cho vào nòng súng rồi 
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mang theo khẩu súng đi bộ đến trước nhà nghỉ. Thấy nhà nghỉ đã đóng cửa và khoá 

cổng, bị cáo gọi bà Thuỷ ra trước cổng để nói chuyện, bà Thuỷ đi ra đứng bên trong 

cổng đối diện với bị cáo, cách bị cáo khoảng 1,5 mét và nói "Chi nữa rứa cha nội". 

Lúc này, bị cáo đứng bên ngoài cổng, tay phải cầm súng để gác trên thanh sắt cửa 

cổng, hướng nòng súng vào người bà Thuỷ. Bà Thuỷ và bị cáo tiếp tục cãi nhau, bị 

cáo nói "Giơ tay lên". Theo phản xạ bà Thuỷ biết là súng nên quay người sang phải. 

Bị cáo dùng ngón trỏ tay phải bóp cò, bắn một phát vào người bà Thuỷ, viên đạn 

trúng vào thành bụng của bà Thuỷ. Bị cáo cầm súng điều khiển xe mô tô đi về nhà. 

Trên đường về nhà, bị cáo vứt 03 viên đạn ở ven đường. Bà Thuỷ bị một vết thương 

tại vùng bụng phía trước bên trái được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực 

Quảng Nam cấp cứu và điều trị đến ngày 21/7/2023 xuất viện. 

Với nội dung vụ án như trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2024/HS-ST 

ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Nam đã quyết 

định:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thế L 09 (chín) tháng tù. Thời gian chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Vào ngày 14/3/2024, bị cáo Nguyễn Thế L có đơn kháng cáo xin được giảm 

nhẹ hình phạt.  

Vào ngày 11/4/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam có 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 12/QĐ-VKSQN đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Nam xét xử phúc thẩm theo hướng hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 

05/2024/HS-ST ngày 12/3/2024 của Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Nam. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: 

Hành vi của Nguyễn Thế L dùng súng là vũ khí nguy hiểm bắn vào người của 

bị hại, hoàn toàn có thể dẫn tới chết người. Theo Kết luận giám định số: 1501/KL-

KTHS ngày 25/8/2023 của Phân viện Kỹ thuật hình sự xác định: “sử dụng khẩu súng 

trên (sau khi lắp ghép các bộ phận của súng tại mục 1.1 và 1.2) bắn mà viên đạn trúng 

vào cơ thể người trong khoảng cách từ 0m đến 2m thì có gây sát thương (bị thương 

hoặc chết)”. Trong khi đó khoảng cách giữa bị cáo và bị hại rất gần (khoảng 1,5m) 

hoàn toàn có thể dẫn đến chết người, tuy nhiên do phản xạ tự nhiên nên bị hại đã 

tránh sang bên nên hậu quả chết người chưa xảy ra. Hậu quả chết người chưa xảy ra 

là ngoài ý muốn của bị cáo. Bị cáo nhận thức rắng việc dùng khẩu súng bắn vào 

người của bà Thủy có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người bị hại. Do đó hành 

vi của bị cáo Nguyễn Thế L đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo quy định tại 

Điều 123 Bộ luật hình sự chứ không phải tội “Cố ý gây thương tích” như cấp sơ thấm 

đã xét xử. Do cấp sơ thấm chưa tiền hành việc thực nghiệm điều tra đánh giá không 

đúng hành vi phạm tội của bị cáo nên có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng 

pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, hủy bản án hình sự sơ thẩm số 05/2024/HS-ST 

ngày 12/3/2024 của Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Nam.  
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Bị cáo không tranh luận, xin được giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thế L có đơn kháng cáo xin được giảm 

nhẹ hình phạt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam có Quyết định 

kháng nghị phúc thẩm số: 12/QĐ-VKSQN ngày 11/4/2024 đề nghị xét xử phúc thẩm 

theo hướng huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2024/HS-ST ngày 12/3/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Nam. Xét đơn kháng cáo của bị cáo và kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam trong hạn luật định theo 

đúng quy định tại các Điều 331, 332, 333, 336, 337 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên 

kháng cáo của bị cáo là hợp pháp. 

 [2] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, 

thì thấy: 

[2.1] Về nội dung: 

Vào ngày 18/7/2023, tại nhà nghỉ Hoàng Thành vì mâu thuẫn nhỏ nhặt nên 

Nguyễn Thế L đã dùng 01 khẩu súng săn (là vũ khí nguy hiểm) đứng cách bà Thủy 

khoảng 1,5m gác trên thanh sắt cửa cổng hướng nòng súng vào người bà Thủy và bắn 

một phát vào người bà Thủy, tuy nhiên theo phản xạ bà Thủy quay người sang bên 

phải thì trúng vào thành bụng của bà Thủy gây thương tích với tỷ lệ 08% (tám phần 

trăm).  

Theo lời khai của bị cáo: Khẩu súng này bị cáo mua vào năm 2021, sau khi 

mua thì bị cáo thường lấy ra để tập bắn khi không có ai ở nhà (khoảng cách bắn từ 

30-40 mét vào mục tiêu bia) và đã sử dụng để bắn chim nhiều lần.  

Theo Kết luận giám định số: 1501/KL-KTHS ngày 25/8/2023 của Phân viện 

Kỹ thuật hình sự xác định: “sử dụng khẩu súng trên (sau khi lắp ghép các bộ phận của 

súng tại mục 1.1 và 1.2) bắn mà viên đạn trúng vào cơ thể người trong khoảng cách 

từ 0m đến 2m thì có gây sát thương (bị thương hoặc chết)”. Trong khi đó khoảng 

cách giữa bị cáo và bị hại rất gần (khoảng 1,5m) hoàn toàn có thể dẫn đến chết người, 

tuy nhiên do phản xạ tự nhiên nên bị hại đã tránh sang bên nên hậu quả chết người 

chưa xảy ra. Hậu quả chết người chưa xảy ra là ngoài ý muốn của bị cáo. Bị cáo nhận 

thức rằng việc dùng khẩu súng bắn vào người của bà Thủy có thể gây nguy hiểm đến 

tính mạng của người bị hại. Do đó hành vi của bị cáo Nguyễn Thế L đủ yếu tố cấu 

thành tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Toà án cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự là 

không đúng với hành vi khách quan của bị cáo.  

[2.2] Về thủ tục tố tụng: Cấp sơ thẩm chưa tiến hành việc thực nghiệm điều tra 

để đánh giá đúng hành vi phạm tội của bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố 

tụng.  

Do có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, hủy 

bản án hình sự sơ thẩm số 05/2024/HS-ST ngày 12/3/2024 của Tòa án nhân dân 

huyện Q, tỉnh Quảng Nam.  

[3] Do bản án sơ thẩm bị hủy nên kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế L về xin 

giảm nhẹ hình phạt chưa được xem xét. 



4 

[4] Về án phí: Do bản án bị hủy để điều tra lại, chưa xem xét kháng cáo của bị 

cáo nên bị cáo Nguyễn Thế L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355 và khoản 1 Điều 358 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015; 

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2024/HS-ST ngày 12 tháng 3 năm 2024 

của Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Nam. 

Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Nam để 

điều tra lại theo thủ tục chung. 

2. Bị cáo Nguyễn Thế L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

05/6/2024). 
 
Nơi nhận: 
- Các cơ quan tiến hành tố tụng; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Phòng PV06 Công an tỉnh Quảng Nam; 

- Phòng HSNV Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa Hình sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

       

Huỳnh Văn Phú 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Các Thẩm phán 

 

 

 

 

 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


